LÝ LỊCH KHOA HỌC 
CHUYÊN GIA KHCN 
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
	A. THÔNG TIN CHUNG

	1. Họ và tên: 

	2. Năm sinh: 
3. Giới tính: 

	4. Học hàm

Năm được phong Phó Giáo Sư: 


Năm được phong Giáo Sư: 

	Học vị cao nhất (CN, KS, Ths, TS, TSKH): 
Năm đạt học vị: 

	5. Cơ quan công tác. Tên đơn vị:
Phòng chuyên môn: 

	Địa chỉ cơ quan: 

Điện thoại: 
Fax: 
Website: htttp://

	6. Chức danh nghề nghiệp (NCV, NCVC, NCVCC, KS, KSC, KSCC, CV, CVC, CVCC): 

	7. Chức vụ hành chính hiện nay: (Trưởng nhóm, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng, Phó Viện Trưởng, Viện Trưởng, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng): 

	Các chức vụ khác: 

	8. Địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail)

	Điện thoại phòng làm việc: 
Di động: 

E-mail: 

	9. Lĩnh vực nghiên cứu

	9.1 Chuyên ngành KHCN (Chọn từ danh sách chuyên ngành tại đây): 
Các vấn đề nghiên cứu, chuyên ngành hẹp, từ khóa...: 

	9.2  Khả năng tham gia Hội đồng tư vấn thuộc hướng ưu tiên (khoanh hoặc đánh dấu X để chọn):

	
[image: image1]  VAST01: Công nghệ thông tin điện tử, tự động hoá và công nghệ vũ trụ

	
[image: image2]  VAST02: Công nghệ sinh học

	
[image: image3]  VAST03: Khoa học vật liệu

	
[image: image4]  VAST04: Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học

	
[image: image5]  VAST05: Khoa học trái đất

	
[image: image6]  VAST06: Khoa học và công nghệ biển

	
[image: image7]  VAST07: Môi trường và năng lượng

	B. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU  KHOA HỌC

	10. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Nơi bảo vệ
(nếu khác nơi đào tạo)
	Chuyên ngành
	Tên Khóa luận/ Luận văn/ Luận án
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	
	
	

	Tiến sỹ khoa học
	
	
	
	
	

	11. Quá trình công tác


	TT
	Thời gian 
(từ tháng/năm đến tháng/năm) 
	Cơ quan công tác
	Chức danh/Vị trí công tác 

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	12. Nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài


	TT
	Thời gian
(từ tháng/năm đến tháng/năm)
	Nơi làm việc
	Tên học bổng/ Nguồn hỗ trợ

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	13. Các công trình KHCN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(Liệt kê không quá 20 công trình tiêu biểu đã công bố, trong đó hơn 1/2 số công trình là thuộc 10 năm gần nhất)

(*) Chọn phân loại công bố từ danh sách: SCI, SCI-E, VAST1, VAST2, ISSN, ISBN.

VAST1: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of Mathematics

VAST2: Communications in Physics; Vietnam Journal of Mechanics; Journal of Computer, Science and Cybernetics; Journal of Science and Technology; Journal of Chemistry; Journal of Marine Science and Technology; Journal of Biotechnology; Vietnam Journal of Earth Sciences; Journal of Biology

	TT
	Tên công trình
(bài báo, sách...) 
	Tên các tác giả
	Nơi công bố
(tên tạp chí, tập, số, trang/ Nhà xuất bản)
	Năm công bố
	Phân loại công bố (*) 

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	14. Các văn bằng Sở hữu trí tuệ đã được cấp (Độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích) 

	TT
	Tên văn bằng
	Tên các tác giả
	Loại văn bằng
(SC/GPHI)
	Năm được cấp

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


	15. Các nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia chính trong 5 năm gần đây


	TT
	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã thực hiện
	Chủ trì hay Tham gia chính
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình
(nếu có)
	Cấp Quốc gia/ Cấp Bộ/
Cấp Viện Hàn lâm
	Tình trạng
(Nghiệm thu Xuất sắc, Khá, Đạt, Không đạt; Chưa nghiệm thu)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	


	16. Giải thưởng (về KHCN, về chất lượng sản phẩm, ...)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	
	


Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

.........., ngày ....... tháng ....... năm 20...

	Xác nhận của Cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)
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